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998 ntp6a2_nam Nguyễn Văn Nam 6a2 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 17 13 784

1309 ntp6a1_nhan Trịnh Quang Nhẫn 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 16 12 1147

1560 ntp6a1_my Trần Thảo My 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 15 9 1179

1572 ntp6a1_honghanh Hồ Hồng Hạnh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 15 14 1184

1574 ntp6a1_thiennhan Nguyễn Thiện Nhân 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 15 14 1186

1744 ntp6a1_tuly Ngô Thị Tú Ly 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 14 16 1180

1762 ntp6a1_bao Phạm Huỳnh Gia Bảo 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 13 17 455

1904 ntpnnq2324 NGUYỄN NGỌC QUỐC 6a3 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 13 13 1137

2007 ntp6a1_plinh Nguyễn Phương Linh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 12 18 838

2091 ntp6a1_bngoc Hà Dương Bảo Ngọc 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 12 15 1175

2144 ntp6a1_baotram Trịnh Thị Bảo Trâm 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 11 13 679

2247 ntp6a1_thuduyen Đinh Thị Thu Duyên 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 10 20 148

2257 ntp6a1_thuy Mai Phương Thủy 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 10 20 321

2477 ntp6a1_thuylinh Trần Thị Thùy Linh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 8 22 313
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2681 ntp6a1_baongoc Châu Thi Bảo Ngọc 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 4 5 281

2707 ntpttx2324 TRẦN TUYẾT XUÂN 6a3 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 3 9 352

35 ntp14-0079 Dương Hoàng Ngọc Ánh 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 29 1 183

37 ntp14-0091 Phan Trần Kim Ngân 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 29 1 224

40 ntp14-0085 Võ Thị Thu Hằng 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 29 1 388

87 ntp14-0094 Nguyễn Văn Phúc 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 28 2 374

88 ntp14-0097 Ngô Phương Thảo 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 28 2 445

107 ntp14-0087 Trần Minh Huy 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 28 2 891

127 ntp14-0088 Thái Thị Hoàng Kim 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 28 2 1088

168 ntp14-0098 Hồ Anh Thư 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 27 3 999

517 ntp14-0096 Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 23 7 824

616 ntp14-0095 Nguyễn Duy Quý 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 22 8 672

902 ntp14-0028 Huỳnh Hữu Anh Khoa 8a1 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 12 18 773

1124 ntp14-0236 HUỲNH VĂN KHÁNH 8a2 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 10 20 754

1286 ntp14-0032 Trần Tuệ Mẫn 8a3 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 8 22 784

1447 ntp14-0026 Đặng Ngọc Tuấn Anh 8a1 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 4 26 218

165 ntp14-0012 Nguyễn Phương Uyên 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 23 7 1115

221 ntp14-0240249 ĐỖ NGỌC YẾN 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 22 8 1088

410 ntp14-0255 Huỳnh Thu Uyên 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 19 11 987

512 ntp14-0009 Nguyễn Thị Lan Hương 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 18 12 1125

515 ntp14-0011 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 18 7 1144
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516 ntp14-0219 LÊ MINH HUY 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 18 12 1155

705 ntp14-0240236 TRẦN NHƯ QUỲNH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 15 15 1076

708 ntp14-0010 Đặng Thị Thanh Ngân 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 15 15 1092

715 ntp14-0226 VÕ NGUYỄN TRÚC LY 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 15 15 1141

737 ntp14-0223 NGUYỄN DOÃN KHÁNH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 15 11 1193

754 ntp14-0215 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 14 16 827

801 ntp512-8839 NGUYỄN THỊ THU HÀ 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 14 13 1182

803 ntp14-0240245 DƯƠNG MINH TUỆ 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 14 8 1185

824 ntp14-0214 MẠC GIA BẢO 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 13 17 800

848 ntp14-0240239 ĐOÀN MINH THƯ 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 13 12 1147

854 ntp14-0240241 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 13 4 1167

886 ntp14-0243 HUỲNH VÕ HUYỀN TRÂN 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 12 18 766

1018 ntp14-0228 PHAN NGỌC MINH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương 9 21 582


